


Túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn: cách chọn kích thước theo lít, tải trọng, hông túi và độ
rủ quai

Details

Trả lời nhanh: Hãy xác định kích thước túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn bằng bốn con số thay vì
dựa vào vẻ ngoài to hay nhỏ: thể tích sử dụng được tính bằng lít (rộng × cao × hông túi), tải trọng
định mức có thử nghiệm mang tải chứng minh, hông túi đủ sâu cho món đồ cồng kềnh nhất của bạn,
và độ rủ quai phù hợp với cách mọi người thực sự xách túi. Thêm lít chỉ có ích khi quai chịu được phần
trọng lượng tăng thêm mà không gian đó kéo theo.

Vì sao “cực lớn” là một thông số sai
Hầu hết đơn hàng túi quá khổ bắt đầu từ một tính từ. Người mua hàng tạp hóa đòi “cỡ đại”, người tổ
chức sự kiện đòi “XL”, đội bán lẻ đòi “cái lớn nhất bạn làm được”. Mỗi nhà cung cấp hiểu từ đó một
kiểu, nên ba báo giá cho “túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn” có thể mô tả ba chiếc túi có thể tích
chênh nhau một nửa. Không báo giá nào cho bạn biết liệu túi có chịu nổi lượng đồ mà chính kích thước
của nó khiến người ta nhét vào hay không.

Dung tích và độ bền gắn liền với nhau, và mối liên hệ này gây bất lợi cho bạn. Một lít nước nặng
khoảng một kilôgam, nên thể tích chất lỏng quyết định mức trần trọng lượng về lý thuyết. Một chiếc
túi có thể tích hộp 40 lít, xếp đầy chặt đồ uống đóng chai hoặc đồ hộp, có thể lên tới gần 40 kg. Không
chiếc túi tote xách tay nào được thiết kế cho mức đó. Người ta thường nhét đầy túi lớn đến tận miệng,
và thứ hỏng đầu tiên là đường may nối quai với thân túi chứ không phải mảng vải.

Bằng chứng thực tế cho thấy nhãn “tái sử dụng” thường hứa nhiều hơn những gì sản phẩm đáp ứng.
Trong một thử nghiệm độ bền của CBC Marketplace[1], 7 trong số 12 túi tái sử dụng bị hỏng, mọi túi
vải mỏng hơn đều hỏng trước 100 lượt dùng, và có một chiếc rách sau khoảng năm lần dùng. Kích
thước quá khổ khuếch đại rủi ro đó, vì túi lớn hơn chịu tải lớn hơn trên cùng hai điểm khâu.

Cách khắc phục là thay tính từ đó bằng bốn con số đo được và đối chiếu chúng với một trường hợp sử
dụng cụ thể. Phần còn lại của hướng dẫn này sẽ chỉ cách thực hiện.

Mục lục

Thế nào được coi là túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn?1.
Cách chọn kích thước túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn qua sáu bước2.
Chọn túi mua sắm cỡ lớn theo nhu cầu sử dụng thực tế3.
Câu hỏi thường gặp4.
Điểm chính cần nhớ5.
Kết luận6.

Thế nào được coi là túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn?
Không có tiêu chuẩn nào định nghĩa hạng kích cỡ “cực lớn”. Mốc chính thức gần nhất đến từ
California. Theo Bộ luật Tài nguyên Công cộng California §42281[2], túi tạp hóa tái sử dụng bằng vải

https://www.cbc.ca/news/marketplace/marketplace-reusable-bag-test-1.7643243
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PRC&division=30.&title=&part=3.&chapter=5.3.&article=2


(nêu rõ nylon dệt hoặc không dệt) phải có thể tích tối thiểu 15 lít. Túi cũng phải được may, dùng vải
có định lượng tối thiểu 80 g/m², và chịu được 22 lb trên quãng đường 175 ft trong tối thiểu 125 lần sử
dụng. Tại New York, quy cách túi tái sử dụng GreenNY[3] (được phê duyệt ngày 11 tháng 12 năm 2025)
áp dụng cùng ngưỡng tối thiểu 15 lít và 80 GSM cho hoạt động mua sắm của tiểu bang.

Những con số này mô tả một chiếc túi tối thiểu chứ không phải túi lớn. Người mua thường nói “cực
lớn” khi họ muốn gấp nhiều lần mức sàn 15 lít đó. Vì không quy định nào vạch ranh giới, hãy ghi mục
tiêu số lít vào bản thông số thay vì để mặc bảng kích cỡ của nhà cung cấp. Để có một mốc tham chiếu
cho người tiêu dùng, một bài đánh giá độc lập của Wirecutter[4] cho thấy một chiếc túi tote nylon gấp
gọn cỡ tiêu chuẩn phổ biến đựng được lượng hàng bằng khoảng ba túi nhựa và chịu được tới 50
pound. Các người thử nghiệm của tòa soạn cho biết đã dùng những chiếc túi đó ít nhất 5 năm. Một
chiếc túi được bán là “cực lớn” phải vượt mốc này ở ít nhất một trong bốn con số, nếu không thì nó chỉ
là túi tiêu chuẩn mang nhãn lớn hơn.

Chất liệu cũng quan trọng. Các loại vải gấp gọn nhẹ thường có định lượng dưới 80 g/m², điều này ảnh
hưởng đến việc túi có đạt được các chuẩn chính thức hay không. Hướng dẫn này bàn về kích thước
chứ không phải vải. Về việc chọn loại vải, hãy xem ghi chú về chất liệu tại trang túi mua sắm nylon
gấp gọn theo yêu cầu của chúng tôi.

Cách chọn kích thước túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn
qua sáu bước

Bước 1: Ghi lại chuyến đi thực tế, không phải chuyến đi lý tưởng

Hãy liệt kê tải nặng nhất có thể xảy ra trong thực tế và món đồ cồng kềnh nhất mà túi phải mang. Một
chuyến mua thực phẩm số lượng lớn có thể gồm hai bình cỡ gallon cùng rau củ. Một đợt nhận quà ở
hội chợ thương mại có thể gồm một hộp quà tặng, một chồng catalogue và một tấm áp phích cuộn.
Chương trình túi tại quầy thanh toán có thể phải chứa mọi thứ khách mua trong một lần đi chợ hằng
tuần. Món đồ nặng nhất quyết định tải trọng định mức. Món đồ cồng kềnh nhất quyết định miệng túi
và hông túi. Thể tích đến sau cùng, vì đó là phần còn lại khi hai yếu tố kia đã được chốt.

Bước 2: Quy đổi kích thước sang lít, rồi kiểm tra miệng túi

https://ogs.ny.gov/greenny/reusable-bags
https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/baggu-tote-bags-review/
https://vn.zigpac.com/custom-tote-bags/custom-nylon-shopping-bags.html
https://vn.zigpac.com/custom-tote-bags/custom-nylon-shopping-bags.html


Thể tích hộp tính bằng lít bằng rộng × cao × độ sâu hông túi tính theo centimet, chia cho 1,000. Chỉ
như một ví dụ tính toán minh họa (không phải kích cỡ trong danh mục), 50 cm × 40 cm × 20 cm cho
ra 40 lít. Thể tích sử dụng được thấp hơn con số hộp này. Miệng túi võng xuống, các góc bo tròn, và
không ai buộc kín được chiếc túi đầy đến tận đường may trên. Hãy so sánh các mẫu túi theo cùng một
công thức, và yêu cầu mỗi nhà cung cấp báo thể tích, chứ không chỉ ghi “XL”.

Số đo Quyết định điều gì Điều gì xảy ra nếu sai

Chiều rộng Các vật phẳng (bìa hồ sơ, khay, áp phích)
có lọt qua miệng túi hay không Tài liệu in bị cong; hộp bị kẹt ở miệng túi

Chiều cao Tổng thể tích và khoảng đáy túi rủ xuống
dưới bàn tay

Khi xách tay, túi va vào ống chân và
vướng cầu thang

Độ sâu hông
túi

Hộp và lọ có đứng thẳng được trên đáy
phẳng hay không

Hàng dồn về giữa, thân túi phình ra, và
các đường may đáy chịu tải tập trung

Độ rủ quai Xách tay hay đeo vai Quai không đeo vừa trên áo khoác, hoặc
túi quệt xuống sàn

Tải trọng định
mức

Trọng lượng mà các mối khâu được thử
nghiệm để chịu Quai bị bung ra khi túi đầy

Đối với tài liệu in trên giấy, các khổ giấy tiêu chuẩn cho bạn mức tối thiểu cứng. US Letter là 8,5 × 11
in và A4 là 210 × 297 mm. Nếu tờ rơi phải nằm phẳng trên đáy, cả chiều rộng và hông túi đều phải
vượt khổ giấy. Nếu chúng phải đứng thẳng, chiều cao phải vượt cạnh dài.

Bước 3: Đặt tải trọng định mức và yêu cầu thử nghiệm mang tải



Tải trọng định mức vô nghĩa nếu không đi kèm phương pháp thử. Phương pháp của California là một
khuôn mẫu rõ ràng: chất tải vào túi, cho đi bộ quãng đường 175 ft (53 m), rồi lặp lại trong 125 chu kỳ.
Quy trình đó bắt nguồn từ tiêu chuẩn túi tái sử dụng Green Seal GS-16[5], đã bị rút lại vào năm 2020
nhưng vẫn được dùng làm tham chiếu. Hãy coi đó là mốc lịch sử, không phải chứng nhận còn hiệu lực.
Với túi quá khổ, hãy chạy chu kỳ ở đúng tải đầy dự kiến thay vì ở mức 22 lb, vì việc đạt mức 22 lb
không nói lên điều gì về chiếc túi được thiết kế để chịu gấp đôi trọng lượng đó.

Hãy đặt tải trọng định mức với cảm nhận về quy mô. Ngay cả bao dệt kỹ thuật dùng cho hàng nguy
hiểm theo 49 CFR §178,520[6] cũng bị giới hạn ở khối lượng tịnh 50 kg (110 lb). Một chiếc túi mua sắm
xách tay phải thấp hơn nhiều mức này. Trong quá trình lấy mẫu, hãy theo dõi nơi hỏng hóc bắt đầu.
Sau thử nghiệm, hãy kiểm tra mối nối giữa quai và thân túi, các góc đáy và các đường may bên, chứ
không chỉ các mảng vải. Trang sản phẩm của chúng tôi đã đề cập lý do túi nylon in thương hiệu hỏng
trước khi chiến dịch kết thúc, nên chúng tôi sẽ không nhắc lại ở đây.

Bước 4: Chọn hông túi theo món đồ cồng kềnh nhất

Hãy đặt hông túi sâu ít nhất bằng món đồ đóng hộp cồng kềnh nhất mà bạn muốn đặt phẳng trên
đáy. Hông túi sâu giúp lọ, hộp giấy và hộp quà đứng thẳng và dàn trọng lượng của chúng ra khắp đáy.
Cái giá phải trả là tốn thêm vải, đường may đáy chịu thêm lực và túi võng hơn khi mới đầy một nửa.
Nếu bắt buộc phải có hông túi sâu, hãy hỏi trong lúc lấy mẫu xem có thể thêm tấm lót đáy tháo rời
được không. Với tải nặng về tài liệu, hông túi vừa phải kèm miệng túi rộng thường hiệu quả hơn hông
túi sâu.

Bước 5: Chọn độ rủ quai theo người mang, không theo túi

https://greenseal.org/storage/standards/Withdrawn%20Standards/September%202020/GS-16Ed2-1_Reusable_Bags%202018_WITHDRAWN.pdf
https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-C/part-178/subpart-L/section-178.520
https://vn.zigpac.com/custom-tote-bags/custom-nylon-shopping-bags.html
https://vn.zigpac.com/custom-tote-bags/custom-nylon-shopping-bags.html


Độ rủ quai là nơi những chiếc túi cực lớn thường khiến người dùng thất vọng nhất. Các đánh giá về
một mẫu túi xách nylon XL bán chạy cho thấy cả hai kiểu lỗi. Một người mua cao 5'3" thấy túi quá dài
để xách thoải mái, còn một người mua cao 5'7" thấy quai đi kèm quá dài để đeo vai hoặc đeo chéo
người. Hãy thử mẫu với những người mang thấp nhất và cao nhất có thể. Với kiểu đeo vai, kiểm tra
quai có đeo qua được áo khoác mùa đông không. Với kiểu xách tay, kiểm tra túi đầy và cao có chạm
sàn hay cầu thang không. Khi túi phải dùng được cả hai cách, hai độ dài quai thường tốt hơn một độ
dài thỏa hiệp.

Bước 6: Kiểm tra kích thước khi gấp gọn và khả năng được dùng lại

Một chiếc túi cực lớn chỉ bù lại được chi phí môi trường nếu người ta tiếp tục dùng nó. Một đánh giá
vòng đời được bình duyệt tại Nam Phi[7] cho thấy túi tái sử dụng phải được dùng khoảng 3 to 10 lần
mới vượt được túi dùng một lần ở hầu hết các chỉ số. Chương trình tái chế của Quận Kane, Illinois[8] đặt
điểm hòa vốn của túi polyester và nylon ở mức gần 30 lần sử dụng. Trong cả hai trường hợp, túi quá
cồng kềnh để cất trong ô tô hoặc túi xách sẽ không đạt mục tiêu tái sử dụng. Hãy gấp thử mẫu, đánh
giá xem nó có vừa nơi người dùng thực sự cất túi không, và chấp nhận giảm bớt thể tích nếu không
vừa.

Chọn túi mua sắm cỡ lớn theo nhu cầu sử dụng thực tế

https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-022-02085-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-022-02085-2
https://www.kanecountyil.gov/Recycling/Pages/reusablebags.aspx


Trường hợp sử
dụng

Mức ưu tiên
thể tích

Mức ưu
tiên tải
trọng

Hông túi Độ rủ quai Lưu ý chính

Mua thực phẩm số
lượng lớn

Trung bình;
hai túi cỡ vừa
thường tốt hơn
một túi khổng
lồ

Cao nhất
Sâu, để bình
và lọ đứng
thẳng

Quai xách tay
ngắn, có thể
thêm quai đeo
vai

Quá tải trọng; vệ sinh
giữa thịt và rau củ

Nhận quà tặng ở
hội chợ thương mại Cao nhất Thấp đến

trung bình

Vừa phải,
miệng túi
rộng cho tài
liệu in
phẳng

Đeo vai, để
rảnh tay bắt tay

Túi trở thành món đồ
chỉ dùng trong 1 ngày
và không bao giờ được
dùng lại

Chương trình túi tại
quầy thanh toán
bán lẻ

Trung bình
đến lớn Trung bình Vừa phải

Xách tay phù
hợp với hầu hết
chiều cao

Luật địa phương về túi
và quy định chất liệu
trong mua sắm

Đồ gia dụng cồng
kềnh (chăn ga, đồ
giặt)

Cao nhất Trung bình Sâu
Quai dài, cần
thử với người
thấp

Túi quệt xuống sàn
hoặc đung đưa khi đeo
qua vai

Mua thực phẩm số lượng lớn

Hàng tạp hóa có mật độ nặng, nên đây là nơi việc làm túi quá khổ phản tác dụng nhanh nhất. Hai túi
tạp hóa nylon cỡ vừa có tải trọng định mức đã được thử nghiệm sẽ chia đều trọng lượng cho cả hai tay
và ít bị rách hơn một chiếc túi khổng lồ. Vệ sinh cũng tăng theo kích thước, vì túi càng lớn càng chứa
lẫn nhiều thực phẩm sống. Một nghiên cứu của Đại học Clemson[9] đã phát hiện vi khuẩn coliform trên
51 % số túi tái sử dụng được kiểm tra và E. coli trên 8 %. Theo American Cleaning Institute[10], chỉ 3 %
người dùng túi tái sử dụng làm sạch túi thường xuyên, và ACI khuyên giặt tay túi nylon trong nước ấm
pha xà phòng, lộn trái và phơi trên dây. In sẵn các bước chăm sóc này bên trong túi không tốn thêm
gì và bảo vệ uy tín của chương trình.

https://open.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3481&context=all_theses
https://www.cleaninginstitute.org/newsroom/2021/aci-shares-proper-reusable-bag-cleaning-practices


Nhận quà tặng ở hội chợ thương mại

Tại hội chợ thương mại, thể tích quan trọng hơn tải trọng. Khách tham dự gom những món nhẹ nhưng
khó cầm: catalogue, mẫu đóng hộp và áp phích cuộn. Hãy chọn kích thước miệng túi cho tài liệu in
phẳng (xem Bước 2), dùng quai đeo vai để rảnh tay, và bỏ hông túi sâu để đổi lấy miệng túi rộng. Rủi
ro lớn hơn là vòng đời của túi sau hội chợ. Một chiếc túi khổng lồ không có dạng gấp gọn thường bị bỏ
lại trong phòng khách sạn. Một chiếc túi mua sắm tái sử dụng cỡ lớn có thể gấp phẳng sẽ có nhiều cơ
hội hơn để đạt số lần tái sử dụng nêu ở Bước 6.

Chương trình túi tại quầy thanh toán bán lẻ

Chương trình bán lẻ phải tuân thủ luật trước khi phù hợp với khách hàng. Từ ngày 1 tháng 1 năm
2026, các cửa hàng ở California không được phát túi nhựa dùng một lần tại quầy thanh toán và chỉ
được cung cấp túi giấy tái chế với giá tối thiểu $0,10 mỗi túi, trong khi khách hàng vẫn có thể mang
túi tái sử dụng của mình, như được giải thích trong bản tin của CalRecycle về SB 1053[11]. Bản tin này
cũng xác nhận rằng danh sách chứng nhận SB 270 đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nếu
bạn định định vị túi mua sắm cỡ lớn như một lựa chọn thay thế tại quầy thanh toán, hãy nhờ luật sư
xác nhận quy định hiện hành trước. Quy định mua sắm cũng có thể loại hẳn một chất liệu. Quy cách
GreenNY của New York chỉ cho phép PET tái chế, polypropylene hoặc sợi tự nhiên, nên túi nylon cỡ lớn
bị loại dù kích thước được chọn tốt đến đâu. Việc tuân thủ ở cấp thông số được đề cập tại trang sản
phẩm.

Đồ gia dụng cồng kềnh

Túi xách nylon quá khổ cũng được dùng để chở đồ giặt và chăn ga, và các đánh giá về chúng hữu ích
cho việc chọn kích thước. Người mua một mẫu túi giặt nylon XL cho biết nhét vừa hai hoặc nhiều mẻ
đồ giặt đầy trong một túi. Phàn nàn chính của họ liên quan đến độ dài quai và miệng túi rút dây, chứ
không phải sức chứa. Nếu túi “mua sắm” của bạn có khả năng trở thành túi chở đồ trong nhà, hãy thử
quai và cách đóng miệng túi ở thể tích đầy.

Khi đã chốt mục tiêu số lít, tải trọng định mức, độ sâu hông túi và độ rủ quai, hãy mang chúng đến bộ
phận túi mua sắm nylon theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo giá theo đúng các con số của
bạn và sắp xếp một mẫu để bạn tự thử tải.

Câu hỏi thường gặp
Hỏi đáp: Túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn có dung tích bao nhiêu lít?

Không có tiêu chuẩn nào quy định con số cụ thể. California và New York đều dùng 15 lít làm mức tối
thiểu cho túi tạp hóa tái sử dụng, và người mua thường hiểu “cực lớn” là gấp nhiều lần mức đó. Hãy
tính rộng × cao × độ sâu hông túi tính theo centimet ÷ 1,000, rồi ghi mục tiêu số lít vào bản thông số.

Hỏi đáp: Túi mua sắm tái sử dụng cỡ lớn nên chịu được bao nhiêu trọng lượng?

Hãy định mức tải trọng của túi theo tải đầy thực tế, không theo thể tích lý thuyết. Mốc tham chiếu
được biết đến nhiều nhất là của California: 22 lb mang trên quãng đường 175 ft trong 125 lần sử
dụng. Hãy yêu cầu nhà cung cấp chạy chu kỳ đó ở tải dự kiến của bạn và báo cáo điểm hỏng đầu tiên
của túi.

Hỏi đáp: Một túi khổng lồ có tốt hơn hai túi cỡ vừa khi đi chợ không?

Thường là không. Thực phẩm đặc chạm giới hạn trọng lượng của túi từ lâu trước khi lấp đầy thể tích,
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và hai túi chia đều tải cho cả hai tay. Túi khổng lồ phù hợp với tải cồng kềnh nhưng nhẹ như quà tặng,
chăn ga hoặc hàng đóng hộp.

Hỏi đáp: Túi mua sắm cỡ lớn nên có quai đeo vai hay quai xách tay?

Hãy chọn quai theo cách túi sẽ được mang. Tải nhẹ mà cồng kềnh phù hợp với quai đeo vai. Tải nặng
và đặc phù hợp với quai xách tay ngắn để túi không chạm sàn. Hãy thử mẫu với những người dùng
thấp nhất và cao nhất, vì độ dài quai là phàn nàn phổ biến nhất về túi xách quá khổ.

Hỏi đáp: Nên làm sạch túi tạp hóa nylon như thế nào?

American Cleaning Institute khuyên giặt tay túi nylon hoặc polyester trong nước ấm pha xà phòng, lộn
trái và phơi trên dây. Hãy để thịt sống tách riêng khỏi rau củ. Chỉ 25 % người dùng làm vậy, theo
nghiên cứu của Đại học Arizona mà ACI trích dẫn.

Hỏi đáp: Túi tái sử dụng càng lớn thì lợi ích môi trường càng lớn?

Chỉ khi chúng được dùng lại. Các nghiên cứu vòng đời đặt điểm hòa vốn của túi tái sử dụng ở khoảng
3 to 10 lần sử dụng, và một chương trình cấp quận ước tính khoảng 30 đối với nylon và polyester. Một
chiếc túi quá cồng kềnh để mang theo bên người có thể không bao giờ đạt được con số nào.

Điểm chính cần nhớ
Ngưỡng pháp lý cho túi tạp hóa tái sử dụng rất nhỏ, nên “cực lớn” cần một con số. —
tối thiểu 15 lít (Nguồn)
Tải trọng định mức vô nghĩa nếu thiếu chu kỳ thử. — mốc tham chiếu 22 lb × 175 ft ×
125 lần sử dụng (Nguồn)
Nhiều túi tái sử dụng hỏng sớm hơn nhiều so với lời hứa. — 7 trong số 12 túi bị hỏng; túi
vải mỏng hỏng trước 100 lượt dùng (Nguồn)
Túi càng lớn càng mang nhiều rủi ro về thực phẩm nếu không bao giờ được giặt. —
coliform trên 51 % số túi được kiểm tra (Nguồn)
Việc tái sử dụng, chứ không phải kích thước, quyết định kết quả môi trường. — 3 to 10
lần sử dụng để hòa vốn (Nguồn)
Quy định về chất liệu có thể loại nylon khỏi mua sắm công bất kể kích thước. —
GreenNY chỉ cho phép túi bằng rPET, PP hoặc sợi tự nhiên (Nguồn)

Kết luận
Túi mua sắm tái sử dụng cỡ cực lớn phát huy hiệu quả khi kích thước xuất phát từ công việc thực tế:
tải nặng nhất trong thực tế quyết định tải trọng định mức, món đồ cồng kềnh nhất quyết định hông túi
và miệng túi, người mang quyết định độ rủ quai, còn thể tích là phần còn lại. Hãy ghi những con số đó
ra, thử mẫu ở tải đầy, và gấp thử để kiểm tra chúng có vừa chỗ người dùng cất túi không. Quy trình đó
biến “cỡ đại” từ một phỏng đoán thành bản thông số mà bạn có thể báo giá, lấy mẫu và kiểm chứng.
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